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  Gần đây, rạn san hô nhân tạo được dùng để khôi phục, tái tạo nguồn thủy sinh vật và tăng hiệu 
quả nghề đánh bắt cá tại các vùng biển nói chung. Tuy nhiên hiệu quả của nó giảm đáng kể trong

quá trình sử dụng do quá trình lún và xói có thể xảy ra ở đáy biển, nơi đặt rạn san hô nhân tạo. 
Nghiên cứu này sử dụng các loại lưới địa kỹ thuật để giảm độ lún và xói mòn của nền đất dưới rạn

san hô nhân tạo. Các thí nghiệm trong phòng đã được thực hiện để đánh giá, khảo sát độ lún của 
nền đất yếu và xói dưới đáy biển do dòng chảy khi có và không có gia cường các lưới địa kỹ thuật.

Ứng xử lún và xói của nền được nghiên cứu với các loại lưới địa kỹ thuật khác nhau trên nhiều 
loại diện tích gia cường khác nhau, từ đó đánh giá hiệu quả và khả năng ứng dụng của phương 
pháp này.

Từ khóa: rạn san hô nhân tạo, lưới địa kỹ thuật, lún

1. GIỚI THIỆU

  Rạn san hô nhân tạo (Artificial reef) là một loại công trình hoặc kết cấu được thả xuống đáy 
biển nhằm tăng cường hoặc bổ sung nơi cư trú cho cá, các loài hải sản khác sinh sống và phát triển. 
Từ đó nâng cao hiệu quả khai thác xa bờ, hạn chế cường lực khai thác ven bờ. Nhìn chung việc sử 
dụng rạn san hô nhân tạo có khả năng bảo vệ môi trường biển cũng như tăng khả năng phát triển

kinh tế đối với nguồn tài nguyên biển.

  Một  số  nghiên  cứu  trước  đây  (Choi cùng  cộng  sự 2009;  Manoukian cùng  cộng  sự 2011;

Raineault cùng cộng sự 2013) cho thấy rằng một phần hoặc toàn bộ các rạn san hô nhân tạo bị bao 
phủ do quá trình lún và xói dưới đáy biển. Theo Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia Hàn Quốc, có 
đến 31.7% số lượng rạn san hô nhân tạo được sử dụng bị lún do nền đất yếu. Tuy nhiên việc nghiên 
cứu các giải pháp để bảo vệ các rạn san hô nhân tạo do yếu tố lún và xói gây ra vẫn còn hạn chế. 
Hình 1 sau đây minh họa rạn san hô nhân tạo và sự lún của nó trong quá trình sử dụng.  

 
 

(a) Minh họa rạn san hô nhân tạo         (b) Sự lún và giảm chức năng của rạn san hô 

Hình 1: Minh họa cấu trúc rạn nhân tạo và sự lún của nó (Ha và cộng sự 2015) 
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Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu phương pháp giảm độ lún và xói do 

dòng chảy bằng lưới địa kỹ thuật. Các nghiên cứu được thực hiện qua các thí nghiệm trong phòng 

nhằm khảo sát ứng sử lún và xói của nền đất có và không có gia cường. 

2. MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM 

Trong nghiên cứu này, sự giảm độ lún và xói cho rạn san hô nhân tạo bằng cách gia cố lưới 

địa kỹ thuật được mô hình như Hình 2. Trong đó có 2 loại gia cố, một là lưới địa kỹ thuật (geogrid), 

hai là lưới địa kỹ thuật kết hợp với lưới tre tự nhiên (geogrid-bamboo mat). 

 
  

  

    

   

   

  

 

Hình 2: Mô hình gia cố của rạn san hô nhân tạo với các phương pháp

Các loại đất được sử dụng trong thí nghiệm bao gồm cát, sét và sét bụi (silt), các loại mẫu này

được thu thập từ vùng biển Busan, Hàn Quốc. Lưới địa kỹ thuật (geogrid) có kích thước lưới 6 mm

x 6 mm, cường độ kéo đứt là 60kN/m. Rạn san hô nhân tạo được mô hình dạng khối rỗng như hình 
2, có kích thước 5 cm x 5 cm x 5 cm.

       2.1. Thí nghiệm lún

Mô hình thí nghiệm ứng xử lún của rạn san hô có và không có gia cường được trình bày như

Hình 3. 

 
Hình 3: Mô hình thí nghiệm lún của rạn san hô nhân tạo 
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        2.2. Thí nghiệm xói 

Mô hình thí nghiệm xác định đặc điểm xói cho rạn san hô nhân tạo có và không có gia cường 

được trình bày như Hình 4. 

 
Hình 4: Mô hình thí nghiệm xói của rạn san hô nhân tạo  

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Kết quả thí nghiệm lún cho thấy rằng độ lún xảy ra chủ yếu là trong trường hợp lớp đất sét. 

Chiều sâu lún khoảng 25% so với chiều cao khôi san hô nhân tạo (khoản 12.5mm). Trong khi đó 

độ lún xảy ra không đáng kể cho trường hợp nền cát. Nhìn chung độ lún giảm đáng kể khi mặt nền 

có gia cố lưới địa kỹ thuật, đặc biệt trong trường hợp lưới địa kỹ thuật kết hợp với lưới tre, kết quả 

thể hiện như Hình 5. 

 
Hình 5: Kết quả thí nghiệm lún của khối san hô với các loại gia cường khác nhau 

 

Trong trường hợp thí nghiệm ứng xử xói, chiều sâu xói lớn nhất tại vị trí trước khối san hô. 

Trong trường hợp có gia cường lưới địa kỹ thuật hay lưới địa kỹ thuật kết hợp với lưới tre, chiều 

sâu xói giảm đáng kể. Lưới địa kỹ thuật trong trường hợp này giữ vai trò giảm vận tốc dòng chảy 

tại mặt đất và làm giảm sự chuyển động các hạt đất quang khối san hô, kết quả thể hiện như Hình 

6. 
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Hình 6: Kết quả thí nghiệm xói cho khối san hô với diện tích khác nhau của lưới địa kỹ thuật 

 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này khảo sát đặc điểm lún và xói cho rạn san hô nhân tạo có và không có gia cường 

lưới địa kỹ thuật. Một số thí nghiệm trong phòng bao gồm thí nghiệm đánh giá độ lún dưới 

nước và sự xói do dòng chảy cho san hô đặc trong trong kênh có dòng chảy sóng. Kết quả thí 

nghiệm cho thấy rằng lưới địa kỹ thuật hoặc lưới địa kỹ thuật kết hợp với lưới tre đặt trên nền 

đất và dưới rạn san hô có thể giảm độ lún do trọng lượng bản thân khối san hô và xói do dòng 

chảy gây ra. 
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